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SINH KẾ  
CỦA CƯ DÂN TIỀN SỬ THỜI ĐÁ MỚI Ở LONG AN 

 
ĐẶNG NGỌC KÍNH* 

 
 
Phương thức khai thác nguồn lực của cộng đồng tiền sử chịu tác động của hệ 
sinh thái. Tư liệu khai quật khảo cổ học tại hai di tích An Sơn và Rạch Núi (tỉnh 
Long An) cho thấy các chiến lược sinh kế khác nhau của các cư dân thời đá mới 
tại Nam Bộ. Tại địa điểm Rạch Núi, nằm trong vùng ngập mặn cửa sông Cần 
Giuộc, cư dân có lối sống phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, chủ yếu khai thác các 
loài cây, thủy sản và thú hoang bản địa. Ngược lại, một nền kinh tế có tính sản 
xuất đã có mặt ở An Sơn, trong vùng đồng bằng sông Vàm Cỏ Đông, cư dân biết 
trồng lúa, chăn nuôi lợn và chó. Kinh tế nông nghiệp được bổ sung bằng đánh 
bắt cá sông và động vật hoang dã. 
Từ khóa: sinh kế, nông nghiệp sớm, thời đá mới, tiền sử Nam Bộ 
Nhận bài ngày: 16/7/2018; đưa vào biên tập: 17/7/2018; phản biện: 22/7/2018; duyệt 
đăng: 25/7/2018; 
 
1. GIỚI THIỆU 
Khoảng 4.000 năm cách ngày nay, cư 
dân Đông Nam Á lục địa bắt đầu định 
cư tập trung ở lưu vực các con sông 
và phát triển nền kinh tế dựa vào việc 
trồng lúa, đánh cá, săn bắn và thuần 
dưỡng động vật. Một số các di tích 
trong khung niên đại này đã được 
khai quật trong vài thập niên gần đây. 
Các di tích phân bố trên nhiều dạng 
địa hình, ở các vùng đồng bằng ven 
biển và trong các lưu vực sông ở 
miền trung Thái Lan, đông bắc Thái 
Lan, miền Bắc Việt Nam và ở hạ lưu 
sông Mekong, cùng một số lưu vực 
sông nhánh của nó như sông Đồng 
Nai, sông Bé và sông Vàm Cỏ ở miền 

Nam Việt Nam. 

Thực tế trong nghiên cứu đã dẫn đến 
nhu cầu mở rộng nội hàm của thuật 
ngữ “đồ đá mới” cho Đông Nam Á lục 
địa, so với từ gốc được sử dụng của 
khảo cổ ở Châu Âu và vùng Cận Đông. 
Theo đó, “thời kỳ đồ đá mới” của Đông 
Nam Á được áp dụng cho các cộng 
đồng sản xuất thực phẩm và thiếu 
bằng chứng về chế tác công cụ bằng 
kim loại (Matsumura và Oxenham, 
2014). Các dạng thức cho đồ đá mới 
của Đông Nam Á thường được mô tả 
như một “tổ hợp”, xuất hiện khoảng 
cùng một thời điểm, trên một khu vực 
rộng. Trong đó bao gồm các di vật 
như đồ gốm có văn khắc vạch, công 
cụ đá mài, hạt chuỗi và vòng đeo tay 
bằng đá hay nhuyễn thể. Cùng với đó 
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là các di tích mộ huyệt đất và bằng 
chứng về cuộc sống định cư, sự 
chuyển tiếp từ săn bắn và hái lượm 
đến nông nghiệp và chăn nuôi động 
vật, đặc biệt là nuôi lợn và trồng lúa 
(Peter Bellwood, 2010).  

Gói văn hóa đá mới trên chủ yếu được 
bắt nguồn từ phía nam Trung Quốc 
ngày nay. Các nghiên cứu di truyền 
của lúa và các bằng chứng khảo cổ 
học chỉ ra nguồn gốc của lúa thuần 
Châu Á có mặt tại các vùng của lưu 
vực sông Dương Tử; trước khi phát 
tán, như là một phần của một gói văn 
hóa thời kỳ đồ đá mới, xâm nhập vào 
Đông Nam Á; đầu tiên có lẽ ở Đài 
Loan và miền Bắc Việt Nam, sau đó 
lan rộng hơn (Peter Bellwood, 2010). 

Hiện nay, không có nơi nào ở Đông 
Nam Á có được những bằng chứng 
thuyết phục về sự xuất hiện của việc 
sản xuất lương thực sớm hơn 3.500 
trước Công nguyên. Nông nghiệp di 
chuyển với tốc độ chậm tại lục địa 
dường như do tác động của điều kiện 
tự nhiên và sự từ chối canh tân của 
dân săn bắn - hái lượm bản địa. Tuy 
nhiên, một cách chậm rãi, các nền văn 
hóa đá mới với gốm, rìu đá mài, trang 
sức vỏ ốc, dọi xe sợi, chày đập vỏ cây 
và cả trâu bò, chó, lợn thuần hóa sẽ 
lần lượt thay thế các văn hóa thời đầu 
và giữa Toàn tân của người săn bắn - 
hái lượm. Sự thay thế này cơ bản theo 
một trật tự từ bắc xuống nam, bắt đầu 
từ nam Trung Quốc, qua Đông Nam Á 
lục địa, tới bán đảo Mã Lai; hoặc đi 
qua Đài Loan, Philippines tới 
Indonesia (Peter Bellwood, 2010: 147).  

Cho đến hiện nay, hầu hết các nhà 
nghiên cứu chấp nhận thời điểm xuất 
hiện của các cộng đồng đồ đá mới ở 
Đông Nam Á là vào khoảng cuối thiên 
niên kỷ thứ ba đến đầu thiên niên kỷ 
thứ hai trước Công nguyên. Hiện có 
hai mô hình chính cho sự phát triển 
của văn hóa đồ đá mới ở Đông Nam Á. 
Một thừa nhận rằng quá trình chuyển 
đổi sang nông nghiệp đã diễn ra như 
sự mở rộng từ khu vực phía bắc và lối 
sống săn bắn, hái lượm bản địa đã 
được thay thế hay đồng hóa. Mô hình 
khác tập trung vào tầm quan trọng của 
khả năng thích ứng với các nhóm bản 
địa (Bellwood và Oxenham, 2008; 
Higham, 2013). 
Các di tích đồ đá mới trong lục địa 
Đông Nam Á phân bố chủ yếu hoặc 
dọc theo các con sông hoặc đồng 
bằng ven biển, những môi trường 
cung cấp lượng phù sa và mưa cần 
thiết cho canh tác nông nghiệp. Trong 
quá khứ, các con sông có thể còn 
đóng vai trò quan trọng đối với sự di 
chuyển của con người, cùng các ý 
tưởng. Các bằng chứng liên hệ của 
thời đồ đá mới của Việt Nam với 
Trung Quốc và các khu vực khác của 
lục địa Đông Nam Á, dẫn đến giả 
thuyết rằng những ý tưởng về nông 
nghiệp đã được di chuyển từ phía bắc, 
thông qua các con sông trên đất liền 
và/hoặc dọc theo đường bờ biển 
(Higham, 2013). Higham (2013) đã đề 
xuất các nhóm nông nghiệp phát triển 
dọc các tuyến đường chính từ Vân 
Nam, xuôi theo hạ lưu các con sông 
để về phía nam. Bellwood (2011) cũng 
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gợi ý rằng đã có một mạng lưới văn 
hóa dọc theo sông Mekong nối liền 
Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, tồn 
tại từ khoảng từ 2.500 trước Công 
nguyên. Những bằng chứng về khảo 
cổ học hiện nay cho thấy lúa xuất hiện 
lần đầu tiên ở hạ lưu sông Hồng vào 
khoảng 2.000 năm trước Công nguyên 
và dọc theo sông Mekong ở 
Campuchia và sông Chao Phraya ở 
Thái Lan muộn hơn một chút, khoảng 
1.500 trước Công nguyên (Bellwood 
và nnk., 2011).  

2. SINH KẾ CỦA CƯ DÂN ĐÁ MỚI Ở 
LONG AN - SỰ HỖN HỢP CỦA KINH 
TẾ KHAI THÁC VÀ NÔNG NGHIỆP 
Các nghiên cứu tại Nam Bộ Việt Nam 
cho thấy một mô hình đồ đá mới phù 
hợp với một bối cảnh chung của khu 
vực Đông Nam Á lục địa.  

Những nghiên cứu trước đây chỉ ra 
rằng, nền cảnh địa sinh thái nhiệt đới - 
cận nhiệt đới ở Nam Bộ thuận lợi cho 
sự phát triển của nông nghiệp nương 
rẫy và các ruộng chờ mưa và nghề 
trồng lúa cạn không dùng sức kéo có 
lẽ có vai trò chủ đạo trong sự phát 
triển kinh tế cổ xưa. Sưu tập hiện vật 
khai quật được trong các di tích ở đây 
cũng cho phép tái dựng quá trình sản 
xuất và thu hoạch nông sản. Trước 
hết, là sự phổ biến của các nông cụ 
dùng trong phát quang, chặt cây, đào 
xới đất canh tác như rìu, cuốc, cho 
đến sưu tập các dao gặt hình bán 
nguyệt, rất có thể được sử dụng để 
thu hoạch hạt trên các cánh đồng 
nương khô. Hệ sinh thái phổ tạp của 
các rừng mưa nhiệt đới cũng làm cho 

cư dân thời đá mới của Nam Bộ có 
một phổ thức ăn rộng. Bên cạnh nông 
nghiệp còn có nhiều nguồn thực phẩm 
từ việc săn bắt, hái lượm và đánh cá 
(Phạm Đức Mạnh, 1995).  

Những di tích được khai quật gần đây 
như An Sơn và Rạch Núi, với các 
phân tích động thực vật đã cung cấp 
cái nhìn sâu hơn vào các chiến lược 
sinh kế khác nhau của các nhóm dân 
cư thời đá mới ở Nam Bộ; giải thích 
đầy đủ hơn các nguồn lực được họ sử 
dụng trong quá khứ và cung cấp 
những bằng chứng về lối sống định cư, 
nơi mà nhiều thế hệ đã cư trú, khai 
thác tự nhiên, canh tác và chăn nuôi. 

Nằm sâu trong lưu vực của sông Vàm 
Cỏ Đông, An Sơn có sự định cư bắt 
đầu từ cuối thiên niên kỷ thứ ba, đến 
cuối thiên niên kỷ thứ hai trước Công 
nguyên. Từ giai đoạn khoảng 1.800 - 
1.200 năm trước Công nguyên, ở An 
Sơn cũng đã xuất hiện một số ngôi mộ 
với các đồ gốm tùy táng được trang trí 
tinh tế. Các di cốt ở An Sơn đại diện 
cho một tổ tiên Nam Á hiện đại. Các 
đồ gốm cổ xưa với hoa văn khắc vạch 
và trang trí in chấm, mang sự tương 
đồng với các di tích hạ lưu sông Đồng 
Nai, cũng như miền trung Thái Lan 
(Nong Nor và Khok Phanom Di), cho 
thấy những mối quan hệ nguồn gốc và 
giao lưu của khu vực Đông Nam Á lục 
địa (Bellwood và nnk., 2011). 

Trong thời kỳ đầu đến giữa năm 
Holocene, mực nước biển cao hơn 
mức hiện tại đã làm ngập một số vùng 
duyên hải của miền Nam Việt Nam. Ở 
Đồng bằng sông Cửu Long người ta 
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ước tính rằng, vào giữa 3.000-4.000 
trước Công nguyên mực biển vào 
khoảng +2,5 đến +4,5m so với hiện tại. 
Có lẽ bờ biển tại thời điểm đó sẽ gần 
khu vực di tích An Sơn (Ta Kim Oanh 
và nnk., 2002). Đến thời điểm di tích 
này lần đầu tiên được cư trú (2.000 
trước Công nguyên), biển có thể đã lùi 
xa một chút, nhưng vẫn tiếp tục có 
ảnh hưởng đến khu vực An Sơn. Điều 
này được ghi nhận trong tập hợp 
nhuyễn thể, bao gồm chủ yếu là ốc len 
(Cerithidea obtusaand) và vọp (Geloina 
coaxans erosa). Tuy nhiên, phần lớn 
hoạt động kinh tế của cư dân An Sơn 
lại không mang nhiều dấu ấn của biển 
mà chỉ diễn ra trên đất liền và trên 
sông. An Sơn cho thấy nền kinh tế 
hỗn hợp, dựa trên nông nghiệp trồng 
lúa, nuôi gia súc và khai thác khu vực 
sông, cùng săn bắt các loài động vật.  

Melissa Tan đã phân tích mẫu bào 
tử phấn từ khai quật tại An Sơn, cho 
biết có sự hiện diện các loại cây 
như họ cói (Cyperaceae), cau - dừa 
(Palmae), họ hòa thảo (với các họ 
phụ Panicoideae, Chloridoideae, 
Andropogonea và Phragmites), họ thài 
lài (Commelinaceae), phân họ tre 
(Bambusoideae) (Bellwood et al., 2011). 
Dấu vết của lúa xuất hiện ở tầng văn 
hóa và cho thấy lúa gạo đã được chế 
biến và tiêu thụ ở đó. Ngoài ra còn rất 
nhiều mảnh vỡ, có thành phần phụ 
liệu với vỏ trấu lúa cũng có mặt trong 
các khai quật. Katsunori Tanaka xác 
định, trấu từ xương gốm An Sơn thuộc 
phân loài lúa Oryza sativa japonica. 
Hai mẫu của lúa đem phân tích đều 

thuộc lớp giữa của hố khai quật An 
Sơn năm 2009, với tuổi khoảng 1.500 
trước Công nguyên (Bellwood và nnk., 
2011: 168). Sự xuất hiện của các phụ 
liệu như vỏ trấu và các rơm rạ từ lúa, 
có thể được quy cho việc lúa gạo đã 
có vai trò như là nguồn lương thực tự 
cung tự cấp lớn. Có khả năng các cư 
dân của An Sơn đã có kiến thức về 
canh tác lúa và các phương pháp ủ 
rơm rạ từ trước đó. Các sản phẩm 
phụ của các hoạt động canh tác đã 
được sử dụng như là phụ liệu trong 
sản xuất gốm và có lẽ cũng được sử 
dụng như một chất đốt trong việc nung 
gốm và đun nấu (Sarjeant, 2014).  

Các vật nuôi phổ biến nhất của An Sơn 
là chó và lợn. Xương chó đã có mặt từ 
rất sớm, từ các lớp đầu tiên, với niên 
đại khoảng 2.200 trước Công nguyên. 
Không giống như một số di tích trong 
đảo Đông Nam Á như Nagsabaran ở 
miền bắc Luzon, cư dân An Sơn 
không cho thấy có sự chôn cất, chỉ ra 
các mối quan hệ tình cảm của con 
người và chó. Điều này kết hợp với 
thực tế là có một số vết cắt trên xương 
và xương chó lẫn lộn trong các đống 
rác bếp, cho thấy vật nuôi này có lẽ là 
thực phẩm. Tập hợp xương động vật 
từ An Sơn có nhiều xương đầu cá và 
các xương nhỏ, thường thì chúng là 
bữa ăn cho chó. Thế nhưng, hầu hết 
lại chưa cho thấy dấu vết gặm nhấm 
và hay đã qua tiêu hóa. Đặc điểm này, 
có thể giải thích rằng chó đã bị nhốt và 
(do đó) bị hạn chế cơ hội bới rác trong 
và xung quanh nơi ở của con người 
(Piper và nnk., 2014). 
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Xương lợn cũng có mặt từ những giai 
đoạn sớm nhất của di tích cư trú tại 
An Sơn. Vào ít nhất 1.600 BC, đã có 
việc nuôi nhốt và giết mổ có hệ thống 
các con lợn từ 12 đến 18 tháng tuổi. 
Số đo của các răng hàm trên và dưới 
cho thấy những con lợn nuôi có vẻ đã 
giảm chút về kích thước so với tổ tiên 
hoang dã của chúng. Nguồn gốc của 
lợn thuần dưỡng trong lục địa và hải 
đảo Đông Nam Á từng là chủ đề của 
một số lượng đáng kể các nghiên cứu 
di truyền học, trong đó đã có ít nhất ba 
kịch bản về thuần dưỡng lợn độc lập 
ở Đông Nam Á. Một trong những vấn 
đề nổi bật là nguồn gốc của lợn 
“nhánh Pacific”, xuất phát từ một nơi 
nào đó ở tỉnh Vân Nam và thông qua 
Việt Nam, qua bán đảo Malaysia và 
Sunda, đến New Guinea và các đảo 
Thái Bình Dương. Số lượng lợn thuần 
dưỡng tại An Sơn chắc chắn là đủ để 
đại diện cho tổ tiên của “nhánh Pacific”. 
Bằng chứng di truyền có thể cung cấp 
hiểu biết mới về các mối quan hệ giữa 
các quần thể lợn nhà sớm khác trong 
khu vực. Qua đó xem xét các tuyến 
đường di cư của con người, đã mang 
theo nó như mặt hàng trao đổi và/hoặc 
quà tặng (Piper và nnk., 2014). 

Ngoài chó và lợn, các loài động vật 
hoang dã ở An Sơn cho thấy sự 
phong phú của rùa, một loài bò sát di 
chuyển chậm dễ trở thành mục tiêu 
săn bắt. Ba loài họ rùa (Geomydidae) 
được xác định, rùa hộp (Cuora sp), 
rùa Châu Á (Cyclemys dentata) và con 
ba ba (yellow-headed temple turtle - 
Hieremys annadalii) đã được tìm thấy. 

Một số loài có vú hoang dã cũng có 
mặt bao gồm hươu, hoẵng, cheo và 
khỉ. Hai loài hươu - nai lớn là nai 
(sambar deer/Cervus unicolor) và nai 
cà tông (brow-antlered deer/C. eldii) 
được tìm thấy. Bên cạnh đó còn có 
một loạt các động vật có vú và các loài 
bò sát khác bao gồm kỳ đà (Varanus 
sp), hoẵng (Muntiacus sp), cá sấu 
(Crocodylus sp), cầy hương (Viverra 
zibetha) hoặc cầy giông (Viverra 
megaspila) và khỉ (Cercopithecidae). 
Di cốt động vật có vú khác có thể còn 
cả chuột nhà Châu Á (Rattus tanezumi) 
hoặc chuột đồng (Rattus argentiventer). 
Phần còn lại của các mẫu xương động 
vật ở An Sơn là các loài cá nước ngọt. 
Các loài cá sông, có sẵn tại địa 
phương, hiện diện phong phú nhất 
trong tập hợp. Điều này, dường như 
cho thấy rằng có một sự tập trung 
đánh bắt cá tương đối mạnh ở sông 
Vàm Cỏ Đông, cách di tích khoảng 
300m. Trong số đó có 4.489 mảnh, 
68,2% mẫu, là các mảnh xương đầu 
trong tình trạng tương đối tốt, vẫn có 
khớp nối với các phần xương khác. 
Sơ bộ, mười sáu loài cá khác nhau 
được ghi nhận với họ cá quả 
(snakeheads/ Channidae) là phổ biến 
nhất, kế đó là lươn đầm lầy (swamp 
eel/ Synbranchidae) và cá rô đồng 
(climbing perch/Anabas testudineus). 
Các loại khác được xác định bao gồm 
cá trê sông (river catfish/Clariidae), 
cá chẽm (barramundi/Centropomidae), 
chạch sông (tire track eels/ 
Mastacembelidae) và cá sơn? (glassy 
perchlets/ Chandidae) (Piper et al., 
2014). 
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Trái với An Sơn, cư dân Rạch Núi lại 
có một nền kinh tế dựa nhiều vào khai 
thác tự nhiên. Rạch Núi là một khu 
định cư vào cuối thời kỳ đồ đá mới ở 
miền Nam Việt Nam với niên đại trong 
khoảng 1.500 đến 1.300 trước Công 
Nguyên. Rạch Núi, thuộc về một môi 
trường rừng ngập mặn, gần điểm hợp 
lưu của sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ 
Tây và Đồng Nai. Rạch Núi được hình 
thành ngay sau khi mực nước biển 
Holocene rút xuống. Khu vực này có 
một loạt các sàn nhà bằng đất đắp, 
nơi mà cư dân vẫn liên tục sống, sửa 
chữa, mở rộng khu cư trú trong 
khoảng 150 năm. Bộ di vật của Rạch 
Núi cho thấy sự liên lạc với các nhóm 
người khác có thể đã không xảy ra 
liên tục. Đồ gốm Rạch Núi khác biệt rõ 
rệt so với An Sơn, cũng như Bình Đa, 
Cù Lao Rùa và Đa Kai trên địa bàn 
Đồng Nai. Tại đây, số lượng đồ gốm 
pha cát thô khá hiếm và có thể được 
mang đến từ vùng sông Đồng Nai. 
Trong khi, sản phẩm địa phương của 
Rạch Núi chủ yếu là các vò gốm thô, 
thân hình gần bầu dục. Các rìu bằng 
mai rùa ở Rạch Núi cũng có thể phản 
ánh sự hạn chế về tài nguyên.  

Sinh cảnh rừng ngập mặn xung quanh 
đã cung cấp phần lớn nhu cầu lương 
thực cho cư dân Rạch Núi. Kết quả 
của cổ động vật và phân tích thực vật 
chỉ ra cư dân đã sử dụng nhiều chiến 
lược sinh kế khác nhau. Mặc dù có 
bằng chứng cho việc tiêu thụ lúa và kê, 
tiêu thụ gia súc (lợn), nhưng chủ yếu 
cư dân ở đây sống dựa vào săn bắt 
hái lượm. Các mảnh xương lợn chỉ ra 

chúng có nhiều độ tuổi và không có 
bằng chứng về mô hình giết mổ có 
chọn lọc, ngụ ý về sự quản lý của con 
người. Chỉ có một mảnh duy nhất 
xương chó được ghi nhận ở Rạch Núi. 
Phần lớn khẩu phần có thể là hải sản 
và động vật hoang dã như khỉ, cá sấu 
và rùa, cùng tinh bột từ các cây họ cói 
có bên trong đầm lầy bao quanh khu 
vực (Oxenham và nnk., 2015).  
Tập hợp của động vật ở Rạch Núi cho 
thấy, ở lớp nhuyễn thể chiếm 97% là 
các loài hai mảnh (Vọp - Geloina 
coaxans) và chân bụng (Ốc len - 
Cerithidea obtusa), hai loài có vỏ phổ 
biến trong môi trường rừng ngập mặn. 
Ngoài ra còn có cua và các loài bò sát. 
Nhiều nhất là rùa đầm lầy (Batagur), 
rùa hộp (Cuora) và rùa Châu Á 
(Cyclemys). Xương cá sấu nước mặn 
(Crocodylus porosus) cũng tìm thấy 
phổ biến. Việc săn bắt và giết thịt cá 
sấu đã được khẳng định bằng sự hiện 
diện của các dấu vết cắt trên một số 
xương khác nhau. Kỳ đà (Varanus) 
cũng là loài bị săn bắt khá nhiều. Các 
loài thú có cỡ trung bình được ghi 
nhận nhiều nhất là các loài linh trưởng. 
Có thể xác định được ba loài khỉ 
(Cercopithecidae) là Voọc bạc 
(Trachypithecus Cristata), một loài đặc 
trưng cho vùng đất thấp ven biển và 
rừng ngập mặn đầm lầy; và ít nhất hai 
loài khỉ lớn, có thể là Macaca 
fascicularis và Macaca mullata. Các 
loài động vật có vú khác được ghi 
nhận với số lượng nhỏ, bao gồm cầy 
(Paradoxurus hermaphroditus), cầy 
mangut (Herpestes brachyurus), rái cá 
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(Lutracf. sumatrana), mèo hoang (Felis/ 
Prionailurus) và hươu nai (Cervidae). 
Ngoài ra còn có ba loài thủy cầm như 
diệc (Ardeidae), cốc (Phalacrocoracidae) 
và vịt (Anatidae). Loài chuột nhắt 
(Rattus) cũng có mặt ở Rạch Núi 
(Oxenham và nnk., 2015).  
Tập hợp thực vật cũng cho thấy, có vẻ 
như các loại ngũ cốc được thuần hóa 
là các sản phẩm từ bên ngoài đến, 
chiếm số lượng không nhiều. Có hai 
loại lương thực có mặt tại Rạch Núi, là 
Oryza sativa (lúa) với tần suất thấp 
dưới 25% lượng mẫu và một ít Setaria 
italica (kê đuôi cáo) với 6% lượng mẫu. 
Các quan sát hình dáng cho thấy nó là 
sản phẩm của lúa gạo đã qua chế biến. 
Kê được tìm thấy từ các lớp dưới của 
một trong nhiều nền nhà có niên đại 
ước tính khoảng 1400-1300 trước 
Công nguyên. Trong khi đó, lúa được 
tìm thấy trong lớp sớm của Hố 1, 
khoảng 1.500 trước Công nguyên, cho 
thấy cư dân Rạch Núi đã được tiếp 
cận với loại ngũ cốc này từ những giai 
đoạn đầu. Ở các loài thực vật hoang 
dã tại Rạch Núi, có sự hiện diện ở tần 
suất cao là các cây cỏ ngạn (Scirpus 
sp.) họ cói (Cyperaceae) với 47% mẫu. 
Hạt và rễ của các cây cói có thể là 
nguồn thực phẩm hữu ích và có quanh 
năm (Castillo và nnk., 2017). 

Phân tích khảo cổ học về thực vật của 
Rạch Núi cũng góp phần vào sự hiểu 
biết về những cây trồng gì đã được 
đưa đến và tiêu thụ ở Nam Bộ Việt 
Nam trong thời kỳ đồ đá mới. Nghiên 
cứu trước đây đã cho rằng cây trồng 
chính ở Đông Nam Á lục địa là lúa. 

Mặc dù điều này có thể đúng đối với 
một số di tích, nghiên cứu khảo cổ học 
cho thấy cây trồng của Đông Nam Á 
đa dạng hơn thế. Kê cũng có thể là 
một loại cây trồng quan trọng. Ví dụ ở 
miền Trung Thái Lan, nơi có địa điểm 
Khok Phanom Di tìm thấy tần suất lúa 
cao, trong khi Non Pa Wai, Non Mak 
La và Nil Kham Haeng lại có bằng 
chứng về tiêu thụ và trồng kê (Castillo 
và nnk., 2017). 

Một mối tương quan giữa thời kỳ đồ 
đá mới của Đông Nam Á và canh tác 
lúa thường được giả định, một phần là 
do việc phát hiện dấu vết của lúa trong 
địa tầng hoặc trong xương gốm. Mặt 
khác, việc vắng mặt của trấu không 
ngụ ý sự vắng mặt của nông nghiệp. 
Các loại cây trồng khác có thể bao 
gồm các loại kê đuôi cáo, họ kê nói 
chung và các loại rau củ, như khoai 
môn và khoai lang, cũng như các loại 
cây cho tinh bột như chuối và cọ. 

Các bằng chứng khảo cổ học gần đây 
cũng chỉ ra rằng kê đuôi cáo (Setaria 
italica), có nguồn gốc từ lưu vực sông 
Hoàng Hà của bắc Trung Quốc, trải 
dài theo hướng nam như lúa trong 
thời đồ đá mới. Bằng chứng hạn chế 
của kê trong hồ sơ khảo cổ làm cho 
khó xác định được thời gian và lộ trình 
di chuyển của nó vào Đông Nam Á lục 
địa. Kê và lúa có thể được trồng trong 
cùng một cánh đồng, với điều kiện khô 
hơn trồng lúa nước. Kê và lúa đã đồng 
thời được tìm thấy ở Gantuoyan ở tỉnh 
Quảng Tây (Trung Quốc), không xa 
phía bắc biên giới Việt Nam, có niên 
đại sớm hơn năm 3.000 trước Công 
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nguyên, và tại các địa điểm Nanguanli 
(Đài Loan) khoảng 2.700-2.200 trước 
Công nguyên. Trước đây, người ta đã 
đề xuất rằng kê đuôi cáo vào lục địa 
Đông Nam Á vào thiên niên kỷ thứ hai 
trước Công nguyên, nhưng những 
bằng chứng mới chỉ ra rằng nó đã có 
mặt ở miền trung Thái Lan sớm hơn, 
mà sớm nhất là ở Non Pa Wai, trong 
những thời kỳ đồ đá mới, có niên đại 
2.470-2.200 trước Công nguyên. Cuộc 
khai quật gần đây ở Rạch Núi (năm 
2012) chỉ ra rằng kê có thể đã có mặt 
ở một số di tích đá mới ở miền Nam 
Việt Nam (Castillo và nnk., 2017). Vì 
vậy, lúa và kê có thể đã vào lục địa 
Đông Nam Á cùng lúc vào cuối thiên 
niên kỷ thứ ba. Sự hiện diện của cả 
hai loài ngũ cốc có thể xác nhận sự 
chuyển động của những “gói” cây 
trồng từ khu vực phía nam Trung 
Quốc hoặc miền Bắc Việt Nam vào 
vùng Nam Bộ. 

Sự phức tạp của bối cảnh đá mới ở 
Đông Nam Á lục địa làm nổi bật khả 
năng có nhiều con đường chuyển tiếp 
văn hóa đến miền Nam Việt Nam. 
Nông nghiệp dựa trên lúa và các cây 
trồng khác, cùng lợn và chó được 
thuần hóa, đã xuất hiện tại đây vào 
khoảng 4.000 năm cách ngày nay. Tuy 
nhiên, sự có mặt của kê đuôi cáo tại 
Rạch Núi cho thấy khả năng có nhiều 
gói cây trồng khác nhau đã được đưa 
đến qua nhiều đợt trong suốt giai đoạn 
tiền sử ở miền Nam Việt Nam.  

3. KẾT LUẬN 
Các tàn tích động thực vật cho thấy sự 
liên kết mật thiết giữa môi trường và 

sinh kế của cư dân. Sinh kế của cư 
dân Rạch Núi, trong môi trường bị hạn 
chế của vùng rừng ngập mặn cửa 
sông, cho thấy sự phụ thuộc vào tự 
nhiên. Dinh dưỡng chính của cư dân 
đến từ các loài thực và động vật địa 
phương. Hạn chế về môi trường cũng 
làm cho việc thay đổi từ lối sống tự 
cung tự cấp qua nông nghiệp diễn ra 
chậm hơn và truyền thống săn bắt - 
hái lượm được giữ lại.  

Hoạt động chính của cư dân Rạch Núi 
trong sinh cảnh rừng ngập mặn, chủ 
yếu là khai thác từ tự nhiên, thu lượm 
nhuyễn thể cùng với săn bắt các loài 
bò sát, linh trưởng và thủy cầm. Lúa 
gạo và kê tuy cũng có mặt, nhưng tỷ lệ 
rất ít và có khả năng được đem đến từ 
nơi khác. 

Ngược lại, hoạt động kinh tế của cư 
dân An Sơn, với các thuận lợi của 
vùng đồng bằng ven sông Vàm Cỏ 
Đông, bắt đầu có tính sản xuất với sự 
hiện diện ổn định của lúa và xương 
gia súc như lợn và chó. Dù săn bắt 
vẫn được duy trì, động vật hoang dã 
chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tập hợp 
xương động vật. Độ tuổi tập trung cho 
thấy các gia súc như lợn và chó đã 
được nuôi nhốt. Một hệ sinh thái đa 
dạng cũng ảnh hưởng đến nông 
nghiệp trồng trọt của cư dân, với sự 
đan xen trồng lúa, rau củ và khai thác 
nguồn lợi tự nhiên. Kinh tế nông 
nghiệp được bổ trợ bằng các hoạt 
động săn bắt và đánh cá, dù động vật 
hoang dã chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong 
khẩu phần. Phân tích thực vật còn cho 
thấy, ngoài lúa còn có nhiều cây họ 



TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 5 (237) 2018 
 
64 

hòa thảo, cau, dừa, tre... Về động vật, 
bên cạnh chó và lợn thuần hóa, còn 
nhiều loài động vật hoang dã, trong đó 
có các loài bò sát như rùa, kỳ đà, cá 
sấu… các loài thú lớn như hươu nai, 
hoãng, cheo, khỉ… và nhất là các loài 
cá như cá lóc, lươn, cá rô…  

Những khác biệt này tạo ra những sắc 
thái khác nhau cho bức tranh thời tiền 
sử Nam Bộ. Sự khác biệt chi tiết giữa 
văn hóa vật chất, vị trí địa lý, cũng như 
các chiến lược kinh tế giữa các nhóm, 
cho thấy tương tác tương đối phức tạp 
giữa các cộng đồng thời kỳ đồ đá mới 
ở miền Nam Việt Nam và trong khu 
vực Đông Nam Á lục địa nói chung. 

Điều này cũng cho thấy, cách thức mà 
nông nghiệp được lan truyền và áp 
dụng ở Đông Nam Á rất đa dạng. Các 
yếu tố cần được xem xét có ảnh 
hưởng đến việc lan tỏa của nông 
nghiệp bao gồm: môi trường, yêu cầu 
về đất đai, và có thể cả những từ chối 
canh tân do các truyền thống tồn tại 
trong cộng đồng người săn bắt bản 
địa. Nhiều câu hỏi về xã hội thời đồ đá 
mới ở lục địa Đông Nam Á vẫn chưa 
được trả lời. Bài viết này chỉ giúp 
khám phá một phần nhỏ, tập trung vào 
sự xuất hiện của nông nghiệp, các 
chiến lược sinh kế và các sắc thái địa 
phương ở miền Nam Việt Nam.  
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